
Khách Sạn Rex

BAN QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

BÁO CÁO AMENITIES TÁI SỬ DỤNG NĂM 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Xà phòng cục Cục 3,000 85 70 80 50 80 75 90 0 85 70 65 80 830 2,490,000

2 Giấy vệ sinh Cuộn 2,500 110 100 115 75 95 105 85 0 105 95 105 85 1,075 2,687,500

3 Dao cạo râu Hộp 5,800 11 5 9 11 13 11 17 15 18 11 25 20 166 962,800

4 Kem bàn chải Hộp 6,450 55 100 47 45 50 50 70 55 70 38 55 65 700 4,515,000

5 Chụp tóc Hộp 1,573 33 12 34 14 15 9 16 15 15 19 19 35 236 371,228

6 Lược Hộp 3,096 52 30 53 50 60 51 70 140 110 65 49 65 795 2,461,320

7 Dầu tắm Chai 3,400 47 56 73 39 76 30 50 80 35 161 159 175 981 3,335,400

8 Dầu gội Chai 3,179 71 70 80 49 81 35 47 82 42 182 163 200 1,102 3,503,258

9 Dưỡng da Chai 3,180 20 24 26 13 29 11 17 21 0 11 31 65 268 852,240

10 Dầu tắm 30ml Chai 9,933 645 511 643 543 679 554 592 703 542 536 449 422 6,819 67,733,127

11 Dầu tắm 60ml Chai 18,018 8 3 5 4 4 3 1 1 6 4 9 5 53 954,954

12 Dầu gội 30ml Chai 9,933 750 569 670 554 691 556 620 693 536 580 453 433 7,105 70,573,965

13 Dầu gội 60ml Chai 18,018 8 2 5 6 2 2 2 2 4 8 12 5 58 1,045,044

14 Dầu xả 30ml Chai 9,933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Dầu xả 60ml Chai 18,018 7 2 2 2 1 0 0 0 4 0 5 2 25 450,450

16 Dưỡng da 30ml Chai 9,933 150 131 179 145 181 0 0 0 113 172 115 116 1,302 12,932,766

17 Dưỡng da 60ml Chai 18,018 2 0 1 1 1 0 0 0 2 3 3 3 16 288,288

18 Dép vải đôi 13,000 0 0 0 0 0 0 0 400 870 500 830 550 3,150 40,950,000

19 Túi giặt ủi Hộp 3,900 122 100 113 148 169 196 243 250 274 314 205 172 2,306 8,993,400

20 Shopping bag Chiếc 7,600 235 183 190 239 255 254 380 375 338 432 313 538 3,732 28,363,200

8,424 2,054 1,685 2,022 1,601 2,058 1,492 1,677 2,207 2,557 2,455 2,547 2,326 24,681 216,107,340TỔNG CỘNG 
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Soát xét: Đại diện lãnh đạo MT
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